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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11301
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Quang Phu, Quảng trạch

	2 
	11302
	Võ Minh quang
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	3 
	11304
	Phan Quyền Linh
	Quảng Tân, Ba Đồn

	4 
	11305
	Hoàng Thị Ly Hương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	5 
	11306
	Lê Trung Thành
	duy Ninh, quảng Ninh

	6 
	11307
	Lê Phước thịnh
	Tây Trạch, Bố Trạch

	7 
	11308
	Hà Nguyên Quảng
	Vĩnh Ninh, quảng Ninh

	8 
	11309
	Võ Tiến dũng
	Hiền Ninh, quảng Ninh

	9 
	11310
	Trần Thị Châu Loan
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	10 
	11311
	Nguyễn Thị Hồng Mơ
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	11 
	11312
	Phạm Thị THủy
	Đức hóa, Tuyên Hóa

	12 
	11313
	Võ Văn Phúc
	Quang Phương, Quảng trạch

	13 
	11324
	Trần Thanh Hùng
	Hải Phú, Bố Trạch

	14 
	11323
	Trần Văn Hòa
	Kim hóa, Tuyên Hóa

	15 
	11322
	Nguyễn Thị Loan
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	16 
	11321
	Phan Văn Thái
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	17 
	11320
	Hoàng Mậu
	xuân Trạch, Bố Trạch

	18 
	11319
	Trần Thị Tố Loan
	Cảnh Hóa, Quảng trạch

	19 
	11319
	Trần Văn Dương
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	20 
	11317
	Nguyễn Thị Thao
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	21 
	11316
	Phạm Văn Tính
	Liên Trường, Quảng trạch

	22 
	11315
	Hoàng tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn

	23 
	11314
	Hoàng Văn Lượng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	24 
	11346
	Trần Thế Bửu
	Duy Ninh, quảng Ninh

	25 
	11345
	Trần Tiến dũng
	Bắc Lý, Đồng hới

	26 
	11344
	Trần Tiến Hiệp
	An Thủy, Lệ Thủy

	27 
	11343
	Mai Thị Huyền
	Thuận hóa, Tuyên Hóa

	28 
	11342
	Trần thị Nga
	Sơn hóa, Tuyên Hóa

	29 
	11325
	Phạm Xuân Công
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	30 
	11326
	Lại Đức Quốc Huy
	Phong Nha, Bố Trạch

	31 
	11327
	Thân Văn Nhường
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	32 
	11328
	Lê Công Thái
	An Ninh, quảng Ninh

	33 
	11329
	Nguyễn xuân Hậu
	Hiền Ninh, quảng Ninh


	34 
	11330
	Nguyễn trung Thông
	Phong Nha, Bố Trạch

	35 
	11331
	Hoàng Sa Rôn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	36 
	11332
	Nguyễn Thanh Bình
	Bảo Ninh, Đồng hới

	37 
	11333
	Lê Văn Ân
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	38 
	11334
	Nguyễn Thị Ngọc My
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	39 
	11335
	Trần Văn Sô
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	40 
	11336
	Trần Văn  thủy
	Trường sơn, Quảng Ninh

	41 
	11337
	Phạm Thị thu Lệ
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	42 
	11339
	Trần Xuân Hiệu
	Quy Đạt, Minh hóa

	43 
	11340
	Hoàng Khắc
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	44 
	11341
	Trần Lệ Quỳnh Chi
	Bắc Nghĩa, Đồng hới

	45 
	11363
	Võ Văn Thông
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	46 
	11362
	Trần Thị Hằng
	Việt Trung, Bố Trạch

	47 
	11361
	Nguyễn hòa
	Quảng Xuân, Quảng trạch

	48 
	11360
	Nguyễn Văn Lưu
	Quảng Hợp, Quảng trạch

	49 
	11359
	Cao thị My
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	50 
	11358
	Lê Anh Dũng
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	51 
	11357
	Lê Đình Lâm
	Nam Lý, Đồng hới

	52 
	11356
	Nguyễn Văn chiến
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	53 
	11355
	Trà Văn Viền
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	54 
	11354
	Nguyễn Thế Lý
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	55 
	11353
	Ngô Văn Hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	56 
	11352
	Bùi Quang Cường
	Nam Trạch, Bố Trạch

	57 
	11349
	Lê văn học
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	58 
	11348
	Nguyễn Trung Hà
	Đại Trạch, Bố Trạch

	59 
	11347
	Dương Thị Quỳnh Lương
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	60 
	11385
	Lê Ngọc sơn
	Bắc Lý, Đồng hới

	61 
	11386
	Trần Thị Nhung
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	62 
	11387
	Nguyễn Văn huy
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	63 
	11388
	Hồ Đặng Minh Huy
	Hải Phú, Bố Trạch

	64 
	11389
	Võ Văn Lâm
	An Thủy, Lệ Thủy

	65 
	11384
	Võ Thị Ngọc Ánh
	Đồng sơn, Đồng hới

	66 
	11383
	Lê Văn huấn
	Việt Trung, Bố Trạch

	67 
	11382
	Nguyễn Hữu Đạt
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	68 
	11381
	Lê Thị Ngọc Anh
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	69 
	11380
	Nguyễn Xuân Tiến
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	70 
	11379
	Võ Văn Dũng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	71 
	11378
	Dương Dũng
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	72 
	11377
	Phạm Văn Đấu
	Lý Trạch, Bố Trạch

	73 
	11376
	Hoàng thị Việt Hà
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	74 
	11375
	Hoàng Thị ánh Nguyệt
	Quảng Minh, Ba Đồn

	75 
	11374
	Nguyễn Văn Vủ
	Quảng Minh, Ba Đồn

	76 
	11364
	Nguyễn Hữu Loan
	Quảng Trung, Ba Đồn

	77 
	11365
	Đinh Xuân Thái
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	78 
	11366
	Võ Văn Hậu
	An Thủy, Lệ Thủy

	79 
	11367
	Hoàng Thị Lệ huyền
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	80 
	11368
	Hoàng Minh viện
	Quảng Minh, Ba Đồn

	81 
	11369
	Trần Đình Lực
	Tiến hóa,  Tuyên Hóa

	82 
	11370
	Nguyễn Thanh Hải
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	83 
	11371
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Minh, Ba Đồn

	84 
	11372
	Bùi Văn Lân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	85 
	11373
	Hoàng Phi Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn


